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TÒA ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    QUẬN CẨM LỆ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     TP. ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 21/2018/HS-ST 

Ngày: 04/5/2018     
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thu Trang 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Tấn Thức 

          Bà Trần Thị Kim Trinh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Thùy Trang - Thư ký Toà án nhân dân quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ tham gia phiên toà có: Ông 

Nguyễn Duy Hùng - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 04 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 13/2018/TLST-HS 

ngày 09 tháng 3 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

19/2018/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 4 năm 2018 đối với bị cáo: 

LƯU TUẤN V, sinh năm 1992 tại thành phố Đà Nẵng; nơi ĐKNKTT: 

phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng; chỗ ở: phường H, quận C, thành phố Đà 

Nẵng; nghề nghiệp: Lao động phổ thông; trình độ học vấn: 08/12; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lưu Văn S (chết) và bà Phạm Thị T; gia 

đình có 02 anh em, bị cáo là con đầu; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Ngày 

25/12/2008, bị TAND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xử phạt 17 tháng 27 ngày 

tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cướp giật tài sản”. Ngày 26/11/2009, bị TAND 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng xử phạt 15 tháng tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”; bị bắt, tạm giam ngày 06/01/2018; có mặt. 

- Người bị hại: Ông Nguyễn Đức K, sinh năm 1984; trú tại: phường H, quận 

C, thành phố Đà Nẵng; vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Ông Huỳnh Văn T, sinh năm 1990, trú tại: phường H, quận H, thành phố 

Đà Nẵng; vắng mặt. 

+ Ông Thân Vĩnh Tr, sinh năm 1992, trú tại: phường H, quận C, thành phố Đà 

Nẵng; vắng mặt. 

+ Ông Nguyễn Thành T, sinh năm 1988, trú tại: phường H, quận L, thành phố 

Đà Nẵng; vắng mặt. 

+ Ông Mai Văn T, sinh năm 1992, trú tại: phường N, quận S, thành phố Đà 

Nẵng; vắng mặt. 
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+ Ông Võ Văn L, sinh năm 1996, trú tại: phường H, quận C, thành phố Đà 

Nẵng; vắng mặt. 

+ Ông Nguyễn Thái L, sinh năm 1991, trú tại: phường H, quận C, thành phố 

Đà Nẵng; vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Sáng ngày 19/3/2017, Hồ Minh Anh Q điều khiển xe mô-tô chở Nguyễn Giáp 

N chạy trên đường T, phường H, quận C, Đà Nẵng thì gần xảy ra va chạm giao 

thông với xe mô-tô do Huỳnh Văn T điều khiển chở Thân Vĩnh Tr nên nảy sinh mâu 

thuẫn. T và Tr đuổi theo xe của Q nhưng không kịp nên đi về. 

Qua tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook, T và Tr biết nhà Q ở gần khu vực 

Bến xe Đà Nẵng nên cả hai đi tìm Q để đánh nhưng không gặp. Đến tối ngày 

20/3/2017 thì giữa Q và nhóm T, Tr nhắn tin, gọi điện qua lại hẹn đến khu vực Bến 

xe Đà Nẵng đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Hồ Minh Anh Q rủ thêm Nguyễn 

Phương Tr, Vũ Tiến Đ, Lưu Tuấn V, Nguyễn Giáp N, Nguyễn Thành T, Mai Văn T, 

Võ Văn L, Nguyễn Thái L và nhiều đối tượng khác, tổng cộng khoảng hơn 20 

người. Cả nhóm chuẩn bị nhiều hung khí gồm dao, tuýp sắt, bom xăng đi tìm đánh 

nhóm của T và T.  

Đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20/3/2017, nhóm Q đến ngã tư đường Đ, 

quận C, Đà Nẵng đứng chờ nhưng không thấy nhóm T, Tr. Lúc này, Q rủ Nguyễn 

Phương Tr, Vũ Tiến Đ, Lưu Tuấn V đi đến quán cà phê của anh Nguyễn Đức K tại 

đường T, để chém anh K vì Q nghĩ anh K đã chỉ nhà của Q cho nhóm T, Tr. Khi đi, 

Đ điều khiển xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu xanh, biển số A chở Q cầm theo 

01 con dao dài khoảng 40cm, V điều khiển xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu xanh 

(chưa xác định biển kiểm soát) chở T cầm theo 01 cây tuýp sắt dài khoảng 60cm. 

Đến nơi, Đ, V, Tr đứng ở ngoài chờ và hỗ trợ còn Q cầm cây dao đi vào quán, thấy 

anh K đang nằm trên ghế thì Q dùng dao chém, anh K đưa tay trái lên đỡ trúng 

khuỷa tay trái gây thương tích. Anh K bỏ chạy vào trong quán thì Q đuổi theo chém 

nhưng anh K dùng ghế đỡ được. Lúc này đèn trong quán tắt nên Q chém loạn xạ 

làm hư hỏng 01 bình hoa, 01 tấm kính và 01 tượng Phật bằng gỗ, bà Nguyễn Thị B 

phát hiện sự việc truy hô nên Q vứt dao lại và bỏ chạy ra xe do Đ, V, Tr chờ sẵn 

cùng tẩu thoát. 

Sau khi gây án, Lưu Tuấn V bỏ trốn và bị bắt truy nã vào ngày 06/01/2018. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 110/TgT ngày 10/4/2017 

của Trung tâm pháp y thành phố Đà Nẵng kết luận anh Nguyễn Đức K bị thương 

tích: Vết thương cẳng tay trái gãy đầu trên xương trụ. Tỷ lệ thương tích là 17%. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Lưu Tuấn V đã khai nhận về hành vi phạm tội 

của mình, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu qua điều tra đã thu thập. 
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Tại phiên tòa, bị cáo Lưu Tuấn V khai nhận hành vi cùng với Hồ Minh Anh 

Q, Nguyễn Phương Tr, Vũ Tiến Đ sử dụng dao là hung khí nguy hiểm tấn công làm 

anh Nguyễn Đức K bị thương tích 17%, có tính chất côn đồ. 

Bản cáo trạng số 12/KSĐT ngày 06/3/2018, Viện kiểm sát nhân dân quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng truy tố bị cáo Lưu Tuấn V về tội "Cố ý gây thương 

tích" theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như 

nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 2 Điều 134, 

điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Lưu Tuấn V 

từ 30 tháng đến 36 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự đã giải quyết xong tại bản án số 

57/2017/HSST ngày 25/9/2017. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định. 

Bị cáo nói lời sau cùng, bị cáo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và 

xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về xác định tội phạm: Tại phiên tòa, bị cáo Lưu Tuấn V khai nhận hành vi 

phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp 

với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác 

có trong hồ sơ vụ án thể hiện: Vào khoảng 23h30 ngày 20/3/2017, tại số 67-69 

đường T, thuộc phường H, quận C, Đà Nẵng, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa 

hai nhóm thanh niên do va chạm giao thông và nghi ngờ anh Nguyễn Đức K đã 

cung cấp địa chỉ nhà của Hồ Minh Anh Q cho nhóm Huỳnh Văn T và Thân Vĩnh T 

nên Hồ Minh Anh Q cùng Nguyễn Phương Tr, Vũ Tiến Đ và Lưu Tuấn V đã sử 

dụng dao là hung khí nguy hiểm tấn công làm anh Nguyễn Đức K bị thương tích 

17%. Mặc dù giữa bị cáo, Q, Tr, Đ và Nguyễn Đức K không có mâu thuẫn gì với 

nhau nhưng bị cáo đã giúp sức, cùng với Q, Tr, Đ gây thương tích cho K nên đã thể 

hiện tính chất côn đồ. Do đó bị cáo Lưu Tuấn V phải chịu trách nhiệm hình sự về tội 

“Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

[2] Về tính chất mức độ, hành vi các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự: Bị cáo Lưu Tuấn V với vai trò là đồng phạm, giúp sức, hành vi là nguy 

hiểm cho xã hội, không những đã trực tiếp xâm hại sức khỏe của người khác được 

pháp luật bảo vệ mà còn ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Sau khi phạm tội 

bị cáo đã bỏ trốn. Bị cáo cũng là người có nhân thân xấu: Ngày 25/12/2008, bị 

TAND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam xử phạt 17 tháng 27 ngày tù nhưng cho 

hưởng án treo về tội “Cướp giật tài sản”. Ngày 26/11/2009, bị TAND quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng xử phạt 15 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Do đó cần 

phải xử phạt nghiêm minh, tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, tiếp 
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tục cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để có điều kiện cải tạo giáo dục thành 

người có ích cho cộng đồng.  

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải nên áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

[3] Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong tại bản án số 57/2017/HSST 

ngày 25/9/2017 của Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng 

[4] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Cẩm Lệ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân 

dân quận Cẩm Lệ, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 

về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng. 

Vì các lẽ trên, 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 

2015. 

Tuyên bố: Lưu Tuấn V phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt: Lưu Tuấn V 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 06/01/2018. 

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu là 200.000 đồng. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm hôm nay. Riêng người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt 

tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được trích sao bản án. 
 

    Nơi nhận:                         TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 - TAND TP. Đà Nẵng;                                   THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Công an q. Cẩm Lệ;                         

- VKS ND q. Cẩm Lệ;                                 

- CCTHA DS q. Cẩm Lệ; 

- Bị cáo; 

- Người tham gia tố tụng    

- Lưu hồ sơ.                            

          Đỗ Thị Thu Trang 
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